ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN 
THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ, HUYỆN TUYÊN HÓA (LẦN 1)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Đặc điểm tình hình
a) Vị trí địa lý

Thị trấn Đồng Lê được thành lập ngày 01/7/1999 theo Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28/4/1999 của Chính phủ về việc thành lập Thị trấn huyện lỵ huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Thị trấn Đồng Lê có 09 tiểu khu, diện tích tự nhiên là 1.022 ha, có 1.889 hộ với 6.788 nhân khẩu.

Thị trấn Đồng Lê là trung tâm huyện lỵ của huyện Tuyên Hóa, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, có vị trí địa lý quan trọng, nằm trên tuyến Quốc lộ 12 nối với nước bạn Lào, nối với cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), có đường sắt Bắc - Nam đi qua, nên trong quá trình phát triển thị trấn Đồng Lê dần trở thành một đầu mối giao lưu kinh tế với các vùng miền trong và ngoài tỉnh, là đô thị vệ tinh đóng vai trò làm vùng đệm cho sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của các đô thị vùng duyên hải theo trục Đông Tây. Vì thế, thị trấn Đồng Lê còn có tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển chuỗi kinh tế ở vùng Bắc Quảng Bình.
b) Tình hình kinh tế - xã hội (tính đến tháng 12/2017)
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 13,2% 

- Cơ cấu kinh tế: Tiểu thủ công nghiệp chiếm 30,42%; dịch vụ thương mại chiếm 62,23%; nông nghiệp chiếm 7,34% 

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 14%; dịch vụ thương mại tăng 13,4%; nông nghiệp tăng 5,6%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước: Năm 2017 thực hiện: 9.633.258.000/5.169.190.000 đồng, đạt 186,36% kế hoạch năm.
- Trong đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 2.875.848.000/1.641.500.000 đồng, đạt 175,2% kế hoạch.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,28/2,5%, đạt  131% kế hoạch.

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt  88,3%/85%, đạt 103% kế hoạch.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,46/1,0% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch năm).
c) Thực trạng các tuyến đường hiện nay
Trong nhiều năm qua, mạng lưới giao thông tại thị trấn Đồng Lê được đầu tư, nhiều tuyến đường được cải tạo và nâng cấp xây dựng, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Thị trấn Đồng Lê hiện tại có trên 60 tuyến đường giao thông với chiều dài trên 26 km. Khu vực trung tâm thị trấn có 42 tuyến đường chính đã được bê tông và trải nhựa, trong đó 3 tuyến do Trung ương quản lý (Quốc lộ 15, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C).
2. Sự cần thiết của Đề án

Thị trấn Đồng Lê là đô thị trung tâm của huyện, vì thế việc đặt tên các tuyến đường là việc làm cần thiết, không chỉ nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn thị trấn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông qua địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương khác và ngược lại. Mặt khác, việc đặt tên đường phố, có số nhà vừa thể hiện nếp sống văn minh của đô thị, vừa có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. 
3. Cơ sở pháp lý để lập Đề án
- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28/4/1999 của Chính phủ về việc thành lập Thị trấn huyện lỵ huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình;
- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;
- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ;

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà;
II. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguyên tắc thực hiện
- Việc đặt tên đường phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Quy chế này. Tuân thủ Luật giao thông đường bộ về hướng tuyến trên các đường được đặt tên.

- Tất cả các tuyến đường trong thị trấn Đồng Lê được xây dựng theo quy hoạch đô thị, sử dụng ổn định thì xem xét đặt tên. Việc đặt tên đường được căn cứ vào vị trí, cấp độ, tính chất, quy mô của đường để đặt tên cho tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của danh nhân, địa danh, di tích, danh thắng, sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng đã được chọn.

- Không đặt tên đường bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng một địa bàn đô thị. Không dùng tên nhân vật, tên sự kiện lịch sử chưa được xác định rõ ràng hoặc còn đang tranh luận và các tên không có ý nghĩa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
- Không đặt tên cho ngõ, ngách. Ngõ được gọi theo biển số nhà đầu ngõ (tính từ đầu đường) kèm theo tên đường; ngách được gọi theo biển số nhà đầu ngách (tính từ đầu ngách) kèm theo số ngõ.

2. Phương thức và yêu cầu thực hiện
a) Phương thức đặt tên đường
- Việc đặt tên đường có thể lựa chọn một trong các phương thức sau: Tên danh nhân, nhân vật lịch sử; tên địa danh; tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; tên sự kiện lịch sử, cách mạng, kháng chiến; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội. 

- Ưu tiên lựa chọn tên các danh nhân, nhân vật được sinh ra tại huyện Tuyên Hóa; tỉnh Quảng Bình hoặc là người địa phương khác có cuộc đời sự nghiệp gắn bó với huyện Tuyên Hóa cũng như tỉnh Quảng Bình, những địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu của huyện Tuyên Hóa và tỉnh Quảng Bình.

b) Yêu cầu đặt tên đường.

- Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được chọn phải là người tiêu biểu trong những người nổi tiếng, có đức, có tài, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và của đất nước.

- Tên địa danh được chọn phải là những địa danh có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá địa phương; địa danh đã quen dùng từ xa xưa và đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân (tên cũ của làng, xã) hoặc tên địa phương kết nghĩa có mối quan hệ đặc biệt. 

- Tên di tích lịch sử văn hoá, danh lam, thắng cảnh được chọn phải là những di tích, danh thắng tiêu biểu, quen thuộc với nhân dân huyện Tuyên Hóa và đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

- Tên các sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng, kháng chiến phải là những sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng và những chiến thắng chống xâm lược tiêu biểu đã được ghi nhận trong lịch sử huyện Tuyên Hóa, lịch sử tỉnh Quảng Bình và ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân.

- Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội là những danh từ chung như: Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống nhất, Giải phóng, Đồng khởi ... Những danh từ đó đều có thể sử dụng để đặt tên đường.

c) Quy cách biển tên đường.

- Kích thước: Hình chữ nhật; dài 75,0cm, rộng 35,0cm 

- Màu sắc: Xanh lam sẫm; đường viền trắng rộng 0,7cm cách mép ngoài của biển từ 2,5cm đến 3,0cm, bốn góc đường viền uốn cong đều vào bên trong.

- Chất liệu: Kim loại, được sơn phủ chất liệu phản quang.

- Chữ viết trên biển: Kiểu chữ in hoa không có chân, màu trắng; từ "đường" ở dòng trên, chiều cao của chữ 6,0cm; từ tên đường ở dòng dưới, chiều cao của chữ 12,0cm. 

- Vị trí gắn biển: Biển được gắn ở đầu, ở cuối đường và các điểm giao nhau với đường khác; biển được gắn trên đầu cột kim loại hình trụ tròn, đường kính tối thiểu của cột là 10,0cm; cột được chôn vững chắc, khoảng cách từ mặt đất đến đầu cột là 250,0cm; vị trí chôn cột ở gần mép góc vuông vỉa hè của hai đường giao nhau; hai biển của hai đường giao nhau được gắn vuông góc với nhau trên một cột. Trong trường hợp tại nơi gắn biển có cột điện ở vị trí thích hợp thì biển có thể được gắn trên cột điện đó.

- Đặt thêm biển phụ để tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của tên đường.

III. DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN
Số tuyến đường đề nghị đặt tên: 29 tuyến, đều là tên đường theo danh nhân. (Phụ lục 1 kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hoàn thành việc xây dựng Đề án: Quý II năm 2018.
2. Trình các cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án: Quý III năm 2018.
- Công bố công khai dự kiến đặt tên đường để cán bộ, nhân dân thị trấn Đồng Lê tham gia ý kiến. Việc công bố công khai dự kiến đặt tên đường được thực hiện dưới các hình thức sau: Tổ chức hội nghị ở các khu dân cư; niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Lê nơi có dự kiến đặt tên đường; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Tuyên Hóa.
- Thông qua HĐND, UBND huyện Tuyên Hóa.

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức việc đặt biển tên đường, số nhà vào Quý II năm 2019.

3 Kinh phí:

Kinh phí xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1) bố trí từ nguồn ngân sách của huyện.  
V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1) đã tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, bám sát mục tiêu đặt tên đường, tên phố theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.
Đây là Đề án thiết thực cho công tác quản lý, vận hành các tuyến đường là căn cứ để tiến hành đánh số nhà, số ngõ, ngách trên địa bàn thị trấn Đồng Lê.

Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1) để Đề án sớm được triển khai thực hiện.
PHỤ LỤC 1
Tên đường dự kiến đặt trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1)

	TT
	Tên đường
	Điểm đầu

(Giáp)


	Điểm cuối

(Giáp)


	Quy mô

	
	
	
	
	Dài

(m)
	Rộng hiện trạng

(m)
	Rộng quy hoạch (m)

	1
	Bà Triệu
	Nhà nội trú giáo viên

Trường THPT Tuyên Hóa
	Nhà ông Thái–bà Huệ
	460
	3-5,5
	7,5-10,5

	2
	Đào Duy Từ
	Nhà ông Đạo (Cổng chào TK 4)
	Nhà ông Gia
	250
	3,5
	7,5

	3
	Hai Bà Trưng
	Kho bạc Nhà nước
	Giao cắt QL15
	360
	3-3,5
	12,0

	4
	Hàm Nghi
	Nhà mệ Liên
	Giáp đường sắt Bắc Nam
	370
	4,5-7
	15

	5
	Hoàng Sâm
	Tòa án nhân dân huyện
	Qua Trạm Thú y đến đường GTNT2
	740
	3,5 - 4,5
	7,5

	6
	Hùng Vương
	Ngã tư Cầu Vượt (Đội thuế số 2)
	Giáp xã Sơn Hóa
	1900
	10,5-11,0
	22,5

	7
	Huỳnh Thúc Kháng
	Nhà ông Cần (sát cây xăng Vật Tư)
	Đường Huyện ủy đi ngã ba Lâm Trường cũ
	440
	5,5
	15,0-10.5

	8
	Lê Duẩn
	Nhà bà Huệ (TK Tam Đồng)
	Nhà ông Mai
	570
	3,0
	22,5

	9
	Lê Hữu Trác
	Nhà ông Đông và bà Sen

(TK Tam Đồng)
	Phía Đông Nam Bệnh viện đa khoa
	290
	2,5 – 3,5
	12,0

	10
	Lê Lợi
	Bưu điện huyện
	Ngã 3 Trạm điện
	560
	7,5
	25,5

	11
	Lê Trực
	Ngã ba Đông Nam trường THPT Tuyên Hóa
	Sân vận động TK Đồng Văn
	740
	3,5
	12,0-15,0

	12
	Lý Thái Tổ
	Ngã 5 trước mặt TT VHTT
	Giáp xã Lê Hóa
	720
	5,0
	15,0

	13
	Lý Thường Kiệt
	Ngã tư Cầu Vượt
	Cửa Truông (QL12C)
	1780
	10,5–12,0
	22,5

	14
	Mẹ Suốt
	Nhà ông Cường (TK 3)
	Đường GTNT 2
	640
	4,0 – 5,5
	10,5

	15
	Ngô Quyền
	Ngã ba phòng Tài chính-Kế hoạch
	Cống Trọt Môn
	520
	3-5,0
	15,0-7,5

	16
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Nhà ông Kiệm (QL12C)
	NVH  Yên Xuân
	800
	3.5
	12,0-15,0

	17
	Nguyễn Văn Cừ
	Nhà ông Tiến

(Cửa hàng điện thoại Toàn Cầu)
	Nhà ông Sơn
	120
	6,0–6,5
	15,0

	18
	Phạm Văn Đồng 
	Nhà ông Phương (TK Tam Đồng)
	Nhà ông Phán
	450
	3,8
	22,5

	19
	Nguyễn Viết Xuân
	Cổng chào Tam Đồng
	Sân vận động huyện
	420
	3-3,5
	12

	20
	Nguyễn Văn Tấn
	Trụ sở Liên đoàn lao động
	Nhà anh Kiên
	260
	4,5
	7,5

	21
	Phan Bội Châu
	Ngã tư Cầu Vượt
	Ga Đồng Lê
	300
	5
	9

	22
	Phan Châu Trinh
	Nhà ông Bộ và bà Nguyện
(TK Đồng Văn)
	Nhà ông Phương
	270
	3,5
	7,5

	23
	Quang Trung
	Ngã ba cổng Huyện ủy
	Ngã 3 Lâm trường cũ
	1550
	6,70
	15,0

	24
	Trần Hưng Đạo
	Ngã tư Cầu Vượt
	Giáp xã Lê Hóa
	1210
	11,0–12,0
	22,5

	25
	Trần Phú
	Giao cắt QL12A
(trước cửa nhà ông Sơn)
	Ngã 5 trước mặt TT VHTT
	220
	6,0
	15,0

	26
	Trần Phước Yên
	Nhà ông Thiện (Quê)
	Qua nhà ông Quý
	220
	4,5
	7,5

	27
	Trường Chinh
	Ngã ba nhà ông Hồng (TK 1)
	Giáp xã Thuận Hóa
	700
	5,5 – 6,0
	15,0

	28
	Võ Nguyên Giáp
	Ngã ba cầu Cây Xoài

(Cổng công viên)
	Trường TH số 1 Đồng Lê
	350
	5,5
	12,0

	29
	Võ Văn Kiệt
	Nhà cô Mai (thầy Lương)
	Qua hồ Đồng Tân giao cắt GTNT 2
	530
	3-3,5
	15


PHỤ LỤC 2

Chú giải tên các danh nhân, nhân vật được sử dụng để 
đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1)

1. Bà Triệu (226 - 248) 
Bà Triệu còn được gọi là  Triệu Thị Trinh, Bà được sinh ra tại làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

Bà giỏi võ nghệ, có chí lớn. Bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt chiêu tập nghĩa quân, quyết lòng đánh đuổi quân Ngô cứu nước, cứu dân. Năm Mậu Thìn 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Giữa lúc chiến đấu ác liệt với quân Ngô, anh bà đột ngột lâm bệnh rồi mất, bà vẫn tiếp tục chỉ huy dân quân đánh đuổi giặc. Trong một trận huyết chiến với quân Ngô tại khu căn cứ Bồ Điền, Bà Triệu đã anh dũng ngã xuống trong sự tiếc thương, kính phục từ nhân dân. 

2. Đào Duy Từ (1572 - 1634) 
Đào Duy Từ là nhà quân sự, nhà yêu nước lớn, một danh nhân thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Ông là người có công lớn giúp chúa Nguyễn giữ vững cơ nghiệp ở Đằng Trong. Quê xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông là người đề xuất với chúa Nguyễn cho đắp lũy Trường Dục (Quảng Bình) và một lũy khác chạy dài từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đào Mậu thuộc Đồng Hới, tục gọi là lũy Thầy dài hơn 3000 trượng, cao 1 trượng 5 thước. Đây là 2 công trình phòng thủ lợi hại giúp chúa Nguyễn ngăn chặn hiệu quả các cuộc xâm lấn của quân Trịnh, Đào Duy Từ đã giúp chúa Nguyễn đưa xã hội Đàng Trong từng bước đi vào thể chế ổn định. Ông cũng đề nghị chúa Nguyễn cho tổ chức các kỳ thi để chọn người tài và thực thi nhiều chính sách có lợi cho quốc kế dân sinh. 

3. Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng là tên gọi tắt, suy tôn hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đó là hai chị em sinh đôi Trưng Trắc, Trưng Nhị.

Trưng Trắc là người can đảm, hùng dũng đã cùng em gái đứng đầu cuộc khởi nghĩa liên kết được sức mạnh toàn dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hai Bà Trưng đã quét sạch giặc thù khỏi bờ cõi và được tôn làm vua, đứng đầu đất nước độc lập trong thời gian ba năm với kinh đô tại Mê Linh. Sau đó, nhà Hán sang tái xâm lược, Hai Bà Trưng đã dũng cảm đương đầu cùng quân giặc, tổ chức kháng chiến đánh những trận lớn từ Tây Vu, Lãng Bạc đến Cấm Khê và cuối cùng đã hy sinh anh dũng, để lại tấm gương oanh liệt nghìn thu. Đại Việt sử ký toàn thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử, với tên gọi Trưng Nữ vương. 

4. Hàm Nghi (1871 - 1943) 
Hàm Nghi là vị vua thứ tám triều Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh năm 1871. Ông là con của Kiến Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc, cháu vua Tự Đức. Năm 1884, ông được đưa lên ngôi lúc 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Ông là một vị vua yêu nước dưới triều Nguyễn.
Ngày 5 tháng 7 năm 1885, sau cuộc tấn công vào các căn cứ của Pháp tại Huế thất bại, Vua Hàm Nghi rút lên miền núi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, ông ra chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân ra sức giúp vua, cứu nước, được nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng. Năm 1888, Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt và đưa ông đi an trí ở Angiêri. Ông mất năm 1943 tại Angiêri

5. Hoàng Sâm (1915 - 1968) 
Hoàng Sâm tên thật là Trần Văn Kỳ, Đội trưởng đầu tiên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944). Quê: Lệ Sơn, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tham gia cách mạng 1933, nhập ngũ 1944, được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1948. Là Đảng viên Đảng CSVN. Ông đã chỉ huy đánh trận Phai Khắt (24/12/1944), Nà Ngần (26/12/1944). Nguyên Tư lệnh Quân khu 3 (1952), Đại Đoàn trưởng Đại đoàn 304, Chỉ huy trưởng Mặt trận Trung Lào (1953-1954); Năm 1953-1954: Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320; Tư lệnh các Quân khu: Tả Ngạn, Hữu  Ngạn, Quân khu 3, Trị Thiên, Đại biểu Quốc hội khoá II,III. Đã có nhiều thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nên đã được Đảng Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương. 

6. Hùng Vương

Truyền thuyết kể rằng Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc long Quân sau đó kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra 100 trứng, nở thành 100 người con trai. Khi các con lớn khôn, Lạc Long Quân và Âu Cơ dắt 100 người con, nửa lên núi, nửa xuống biển. Người con cả nối ngôi vua lấy hiệu là Hùng Vương (vua Hùng). Đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc – Phú Thọ. Vua Hùng là tên hiệu các vị thủ lĩnh tối cao nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt. Được hình thành vào khoảng năm 2879 TCN và kết thúc vào năm 258 TCN bởi An Dương Vương Thục Phán, trải qua 18 đời vua Hùng.

Vua Hùng đã có công dựng nước, sáng lập ra nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên của dân tộc ta. Dạy dân cách trồng trọt chăn nuôi, đánh giặc cứu nước, bảo vệ và mở mang bờ cõi của mình. Đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.

Người Việt Nam ta luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, con cháu vua Hùng với hơn 4000 năm văn hiến vẻ vang. Một dân tộc có nguồn gốc gắn liền với lịch sử các vị vua Hùng. Bác Hồ đã có câu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

7. Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) 
Huỳnh Thúc Kháng quê ở làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông cùng với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Trần Quí Cáp là những nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân. Vì lý do đó, năm 1908 ông bị bắt  rồi bị đày ở Côn Đảo suốt 13 năm (1908-1921). Năm 1927, ông sáng lập tờ báo Tiếng Dân, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo này tại Huế cho đến khi tờ báo này bị đình bản (1943). Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông ra tham gia nội các Chính phủ Liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán, Huỳnh Thúc Kháng được cử làm Quyền Chủ tịch nước. Thời gian này ông còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Cuối năm 1946, ông là đặc phái viên của chính phủ vào cơ quan Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 
8. Lê Duẩn (1907 - 1986) 
Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, người làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Tham gia cách mạng năm 1928. Gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt hai lần và bị tuyên án khổ sai, bị giam ở nhiều nhà tù (Sơn La,Côn Đảo…). Cách mạng Tháng tám 1945 thành công, đồng chí tiếp tục chỉ đạo phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1957, đồng chí được Trung ương cử ra Hà Nội tham gia lãnh đạo công việc chung của Đảng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tại Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ III (9-1960), đồng chí được bầu vào Bộ chính trị và giữ chức Bí thư thứ nhất, sau đó là Tổng bí thư của Đảng (1976-1986) và Bí thư Quân uỷ Trung ương (1978-1984), lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ năm 1960 đến 1975. Lê Duẩn là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

9. Lê Hữu Trác (1720 - 1791) 
Lê Hữu Trác quê xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại, ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.

10. Lê Lợi (1385 - 1433) 
Lê Lợi quê xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.  Lê Lợi là anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi sự đô hộ của nhà Minh, lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập ra nhà Hậu Lê. Lê Lợi xuất thân là hào trưởng, có uy tín và ảnh hưởng lớn trong vùng. Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn thân tín mở lễ hội thề Lũng Nhai. Năm 1418, ông dựng cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương, được nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng. Dưới sự lãnh đạo và tài cầm quân của Lê Lợi, nghĩa quân ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành đội quân tinh nhuệ có tổ chức, kỷ luật nghiêm gắn bó với dân. Trong 10 năm chiến đấu, Lê Lợi đã chỉ huy đánh hàng trăm trận, giải phóng đất nước. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, lấy hiệu là Lê Thái Tổ, đặt lại tên nước là Đại Việt, lo chấn chỉnh nội trị, mở nhiều khoa thi... đặt nền móng cho nền thịnh trị lâu dài của đất nước. 
11. Lê Trực (1828 - 1918) 
Lê Trực quê thôn Bàu 1, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Khi vua Hàm Nghi hạ Chiếu Cần vương, Lê Trực đã chiêu nạp những người yêu nước, có tài đứng lên khởi nghĩa ở vùng Sông Gianh. Nghĩa quân của Ông ngày càng phát triển mạnh mẽ, tầm hoạt động lớn, tiếng vang khắp cả địa bàn. Cuối năm 1888 vua Hàm Nghi bị bắt, cuộc chiến của nghĩa quân Lê Trực với Pháp vẫn tiếp tục, gây cho Pháp nhiều tổn thất nặng nề. Uy thế của phong trào Cần Vương ở Bắc Quảng Bình vẫn lên cao. Do quân Pháp quá mạnh, đầu năm 1891 ông Lê Trực đã phải giải hoà với Pháp để bảo vệ cuộc sống cho dân lành. 

Lê Trực mất tại quê nhà vào năm 1918. Ông là một tấm gương yêu nước, ý chí kiên cường, lòng quả cảm, trung quân, ái quốc trong phong trào Cần vương. 

12. Lý Thái Tổ (974 - 1028)
Lý Thái Tổ là vị vua sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, người ở hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay ở làng Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Dưới triều đại của mình, ông dành nhiều thời gian để đánh dẹp các nơi phản loạn, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào năm 1010, được đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại hơn 200 năm.
13. Lý Thường Kiệt (1019 - 1105)
Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, Thường Kiệt là tự; sau này ông được ban quốc tính nên mới đổi tên thành Lý Thường Kiệt, người ở làng An Xá, huyện Quảng Đức (hiện là Cơ Xá, Gia Lâm, Hà Nội), anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, nhà chính trị và ngoại giao tài ba, người lãnh đạo quân dân Đại Việt thời Lý, phá Tống bình Chiêm thắng lợi.  Ông được lịch sử ghi nhận là  một con người hiến dâng cả tâm hồn sức lực cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc ở buổi đầu thời tự chủ. Với công lao hiển hách của mình, Lý Thường Kiệt từng được cả triều đình nhà Lý quý trọng. Ông được cho là đã viết ra bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc “Nam Quốc Sơn Hà”. 

14. Mẹ Suốt (1906 - 1968)
Mẹ Suốt thật là Nguyễn Thị Suốt, được gọi với tên thân mật là Mẹ Suốt là một nữ anh hùng lao động trong Chiến tranh Việt Nam, người đã lái đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua con sông Nhật Lệ trong những năm 1964 - 1967. Quê: thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Năm 1964, sau Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ, với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó, mẹ đã 60 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Trong Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 tổ chức ở miền Bắc, mẹ Suốt được mời tham dự. Ngày 01 tháng 01 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành Giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, trong một lần đưa quân và dân sang sông ở bến đò Bảo Ninh, Mẹ Suốt đã hy sinh trong một trận bom bi oanh tạc của giặc Mỹ.

15. Ngô Quyền (898 - 944) 
Ngô Quyền quê Đường Lâm, Ba Vì , Hà Nội. Ông thông minh, văn võ song toàn, được Dương Đình Nghệ gả con gái và cho cai quản đất Ái Châu (Thanh Hóa). Nhà Hán đưa quân sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền  đã nhanh  chóng tập hợp lực lượng đánh  quân Nam Hán.

Sau chiến thắng  vang dội  trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội), chính thức kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Ông trị vì từ năm 939 đến năm 944.

16. Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) 
Nguyễn Hữu Cảnh tên thật là Nguyễn Hữu Kính, người xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông một vị tướng tài ba, một bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu, một nhà quản lý hành chính xuất sắc. Ông được xem là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn-Gia Định vào năm1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính thuộc lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay. Nguyễn Hữu Cảnh là vị tướng cầm quân đã biết dùng tài đức để thu phục dân chúng. Ông đã có công lớn trong sự nghiệp Nam tiến của nhân dân ta; ông đã mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Do đó, ông đã được quần chúng kính phục, nhớ ơn, tôn thờ. 
17. Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941) 
Nguyễn Văn Cừ quê xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1927, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Tháng 6 năm 1929, ông được kết nạp vào chi bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng đầu tiên ở Hà Nội. Năm 1938, khi chưa đầy 26 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta. Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử mới thì đồng chí bị mật thám bắt. Mặc dù bị tra tấn hết sức dã man, nhưng kẻ thù không lay chuyển được khí tiết cách mạng của người cộng sản kiên trung Nguyễn Văn Cừ. Bất lực, chúng đã xử bắn đồng chí tại Hóc Môn – Gia Định, sáng ngày 28-8-1941.
18. Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) 

Phạm Văn Đồng sinh ra tại xã Đức Tân, huyện Mô Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà Chính trị, nhà văn hoá lớn, nhà ngoại giao tài ba của Việt Nam, người học trò xuất sắc và là cộng sự đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976 cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Ông được tặng huân chương Sao vàng và nhiều huân chương khác của Liên Xô, Lào, Campuchia, Ba Lan, Bungari, Mông Cổ.
19. Nguyễn Viết Xuân (1934 - 1964) 
Nguyễn Viết Xuân quê xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; khi hy sinh là chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 14 pháo cao xạ.

Trong trận đánh trả không quân Mỹ ngày 18/11/1964 tại miền Tây  Quảng Bình, ông bị thương nặng nhưng không rời trận địa, vẫn tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu với câu động viên nổi tiếng “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Ông hy sinh anh dũng ngay trên trận địa.

Tấm gương hy sinh quên mình vì nhiệm vụ và lời hô bất tử của ông đã tạo nên một phong trào thi đua lập công của các lực lượng vũ trang những năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc. Ông được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân.
20. Nguyễn Văn Tấn (1954 -1979) 
Nguyễn Văn Tấn quê xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ Trung uý Đại đội phó thuộc Trung đoàn 176 quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Ông đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh địch giúp nước bạn truy quét phỉ và bọn phản động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu với kẻ thù vào ngày 26/4/1979. Ông đã được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác. Ngày 25/11/1983 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân.
21. Phan Bội Châu (1867 - 1940) 
Phan Bội Châu quê xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh và sớm có lòng yêu nước. Ông Đỗ Giải nguyên (1900). Năm 1904, thành lập Hội Duy Tân chủ trương “đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt ”. Từ 1905 đến 1909, trực tiếp lãnh đạo phong trào Đông Du, tổ chức gần 200 thanh niên yêu nước xuất dương sang Nhật Bản học tập quân sự, khoa học kĩ thuật. Sau khi phong trào Đông du bị giải tán, bị trục xuất khỏi Nhật Bản, ông về Trung Quốc rồi sang Thái Lan xây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt và tuyên án tử hình. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước đòi thả Phan Bội Châu, thực dân Pháp buộc phải đưa ông về an trí ở Bến Ngự (Huế). Phan Bội Châu là chí sĩ yêu nước, nhà cách mạng nổi tiếng ở Việt Nam đầu thế kỉ 20, là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
22. Phan Châu Trinh (1872 - 1926)
Phan Châu Trinh quê làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng dân chủ tư sản, cụ từ bỏ quan trường, liên lạc với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, đề xướng phong trào Duy Tân với 3 mục tiêu: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cuộc đời cụ Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất trước cường quyền và gian khổ, quyết tâm đổi mới đất nước, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản những năm đầu của thế kỉ XX. 

23. Quang Trung (1753 - 1792) 
Quang Trung tên thật là Nguyễn Huệ, quê xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Năm 1771, ông cùng hai anh là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ phất cờ khởi nghĩa. Năm 1785, Nguyễn Huệ đã tiêu diệt hai vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút đập tan chính quyền phong kiến ở Đàng Trong. Năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Bắc Hà và mau chóng lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh thống trị đã ba trăm năm. Năm 1788, ông lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân - Huế), lấy niên hiệu Quang Trung. Mùa xuân năm 1789, với cuộc hành quân thần tốc, ông đập tan và quét sạch hai mươi vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi, giải phóng Miền Bắc ra khỏi ách xâm lược. Nguyễn Huệ đã phá tan mọi âm mưu câu kết của các thế lực phản động trong nước và nước ngoài. Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc, không những ông là một thiên tài quân sự mà còn xuất sắc về chính trị, ngoại giao, kinh tế...
24. Trần Hưng Đạo (mất năm 1300) 
Trần Hưng Đạo còn được gọi là Hưng Đạo Vương, sinh ra ở kinh đô Thăng Long, quê quán ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Là một nhà chính trị, Tư lệnh tối cao của Việt Nam thời nhà Trần.

Ông là một trong những người chỉ huy chính trong việc đẩy lùi ba lần cuộc xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ 13, và chiến thắng của ông trước sự hùng mạnh của quân Nguyên Mông dưới thời Hốt Tất Liệt được xem như là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Do đó ông được ghi danh vào hàng đại danh nhân và là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử, ông cũng là nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ.

25. Trần Phú (1904 - 1931) 
Trần Phú quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là việc Đồng chí được cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây Trần Phú đã gặp Nguyễn Ái Quốc, được Nguyễn Ái Quốc tin cậy, kết nạp vào Cộng sản Đoàn với tên gọi Lý Quý, được giới thiệu sang học tại Trường đại học Phương Đông ở Mátxcơva. Với công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam, Đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 - 1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Đồng chí bị địch bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l, trước sự tra tấn và đày ải của kẻ thù Tổng Bí thư Trần Phú đã qua đời vào ngày 6-9-1931.

26. Trần Phước Yên (1944 - 1973) 
Trần Phước Yên quê ở xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nguyên Đại đội phó, đại đội 21 pháo phòng không 12,7 ly, thuộc Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 (Đắk Tô) mặt trận B3 (Tây Nguyên). Trong kháng chiến chống Mỹ đồng chí luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, góp phần tích cực cùng khẩu đội cao xạ bắn rơi 35 máy bay Mỹ (trong đó có 6 trận, mỗi trận bắn rơi 4 chiếc). Ông đã được Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân ngày 15/5/1972. Ông đã được tặng thưởng 4 huân chương chiến công, 8 lần dũng sỹ, 2 lần chiến sỹ thi đua toàn miền và  nhiều bằng khen, giấy khen.
27. Trường Chinh (1907 - 1988) 
Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, quê thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử và văn hoá, truyền thống của quê hương và gia đình đã bồi đắp và hun đúc nên lý tưởng cách mạng của đồng chí. Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam (là nhân vật duy nhất hai lần giữ chức Tổng Bí thư), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Ông còn là một nhà thơ lớn với bút danh Sóng Hồng.
28. Võ Nguyên Giáp (1911- 2013) 
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị kiệt xuất. Là Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông chỉ huy chính trong chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông tham gia vào nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Hồ Chí Minh trong suốt cuộc chiến và lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Ông từng là một giáo viên dạy sử, nhà báo và từng giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

29. Võ Văn Kiệt (1922 - 2008)
Võ Văn Kiệt bí danh là Sáu Dân, Chín Dũng; là một nhà chính trị, tên thật là Phan Văn Hòa, quê xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông từng giữ các chức vụ như: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Phó Bí thư liên Tỉnh ủy Hậu Giang. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam từ Đại hội III (năm 1960). Từ năm1973 đến năm 1975 ông được điều về làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1976 ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII (tháng 8 năm 1991), ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (thay ông Đỗ Mười). Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX (1992-1997), ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

PHỤ LỤC 3
Danh mục các tên dự kiến bổ sung để đặt tên đường trên địa bàn
 thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần 1)

1. Linh Giang

Linh Giang là tên gọi cũ của sông Gianh

2. Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491- 1585) 
Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ XVI. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc triều (Lê-Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Đạo Cao Đài sau này đã phong thánh cho ông và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo sĩ hay Thanh Sơn chân nhân. Người đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là Sấm Trạng Trình.

3. Nguyễn Du (1766 - 1820) 
Nguyễn Du tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh tại phường Bích Câu, Thăng Long, quê ở làng Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn, Danh nhân văn hoá thế giới.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại quý tộc có truyền thống khoa bảng và văn chương, đó là điều may mắn cho Nguyễn Du phát triển tài năng của ông.
Mặc dù thi đỗ nhưng ông có nhiều năm phiêu bạt trên đất Bắc, sau đó ông về ở ẩn tại làng Tiên Điền. Ông đã chứng kiến nhiều cuộc đời, số phận bất hạnh của nông dân.Vì vậy cho Nguyễn Du một vốn sống, vốn hiểu biết phong phú tạo tiền đề để ông sáng tác nên "Truyện Kiều" sau này. Tác phẩm Truyện Kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong văn học Việt Nam.

4. Nguyễn Phạm Tuân (1842 - 1887) 
Nguyễn Phạm Tuân sinh ra tại làng Kiên Bính, Tống Võ Xá, phủ Quảng Ninh Quảng Bình. Chính quê ở thôn Vân Thượng, xã Lực Canh, tổng Xuân Canh, huyện Đông Anh, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vì phạm tội phải trốn tránh vào Thuận Hóa đổi ra họ Nguyễn để khỏi bị truy lùng. Ông là người giàu lòng yêu nước, thương dân, xót xa trước cảnh triều đình hết nhượng bộ Pháp đến cầu cứu Mãn Thanh, đau lòng trong cảnh giặc ngoài xâm lược mà bên trong vua chúa, phe phái tranh giành nhau quyền lực. Lòng yêu nước đã giục giã ông hòa mình cùng với nhân dân, với các tầng lớp sĩ phu đứng ra chiêu mộ nghĩa quân, tập hợp binh lính lên vùng Tuyên Hóa, tìm gặp vua Hàm Nghi, xin đi theo đánh Pháp.

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông mộ binh khởi nghĩa chống Pháp, được vua Hàm Nghi phong chức Tán tương quân vụ quân thứ Quảng Bình.

Đầu năm 1887, biệt kích đánh vào căn cứ Yên Lương. Ông chống cự lại rất quyết liệt, nhưng bị trúng đạn ở ngực, rồi bị giặc bắt giải về đồn Minh Cầm. Giặc tìm mọi cách mua chuộc để tìm chỗ ở của vua Hàm Nghi, nhưng trước sau ông không chịu khai. Năm 1897, ông dũng cảm tự vẫn. Tên quan ba Mu - tô giận giữ, điên tiết sai lính quẳng xác ông xuống sông. Nhưng một nghĩa quân đã tìm vớt xác ông lên và đem mai táng trên núi Yên Phong.

5. Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 
Lê Quý Đôn tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, là vị quan thời Lê Trung Hưng, cũng là nhà thơ, và được mệnh danh là "nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến".
Ở thế kỷ 18, các tri thức văn hóa, khoa học của dân tộc được tích lũy hàng ngàn năm tới nay đã ở vào giai đoạn súc tích, tiến đến trình độ phải hệ thống, phân loại. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có những bộ óc bách khoa, Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người "tập đại hành" mọi tri thức của thời đại. Có thể nói, toàn bộ những tri thức cao nhất ở thế kỷ thứ 18 của nước ta đều được bao quát vào trong các tác phẩm của ông. Tác phẩm của ông như cái mốc lớn đánh dấu thành tựu văn hóa của cả một thời đại với tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm của nó.

Tác phẩm của Lê Quý Đôn thống kê có tới 40 bộ, bao gồm hàng trăm quyển, nhưng một số bị thất lạc.

6. Tô Vĩnh Diện (1924 - 1954) 
Tô Vĩnh Diện sinh tại thôn Dược Khê, xã Nông Trường, huyện Nông Cống (nay thuộc huyện Triệu Sơn), tỉnh Thanh Hóa. 

Năm 1950, anh nhập ngũ lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 01/02/1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ đơn vị anh trên đường kéo pháo ra, đến một con dốc cao và hẹp ở gần Bản Chuối bất ngờ quân Pháp bắn pháo từ Mường Thanh lên, Đơn vị kéo giữ pháo nằm rạp xuống, đồng thời dây tời bị đứt, lực giữ pháo yếu đi và khẩu pháo lăn qua chèn trôi dần về phía vực sâu. Anh đã anh dũng hy sinh khi lấy thân mình chèn bánh xe của khẩu pháo nặng hơn 2 tấn không cho pháo trôi xuống vực sâu.

7. Võ Thị Sáu (1933 - 1952) 
Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu sinh tại xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Là người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, trung thành, chị Võ Thị Sáu vinh dự được Đảng ủy nhà tù Côn Đảo kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và công nhận là đảng viên chính thức.

Do bị chỉ điểm, chị bị quân Pháp bắt được và bị tòa án binh Quân đội Pháp xử tử hình khi chưa đến 18 tuổi. Chị Võ Thị Sáu hy sinh vào sáng ngày 23/01/1952. Khi giặc Pháp đưa chị ra xử bắn, với nét mặt ung dung, bước đi vững chắc, ngẩng cao đầu, cất lên bài hát Quốc tế ca, với tinh thần lạc quan cách mạng, chị đã thể hiện tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cộng sản./.
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